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QUYẾT ĐỊNH 
CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SỐ 72/2000/QĐ-BNN-KHCN NGÀY 05/7/2000 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ CÁC CHƯƠNG TRÌNH VÀ DỰ ÁN TRONG NƯỚC DO CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỰC HIỆN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ; 
Xét đề nghị của Vụ trưởng các Vụ: Khoa học công nghệ và chất lượng sản phẩm, Tài chính kế toán, Tổ chức cán bộ, Kế hoạch và Quy hoạch, Đầu tư xây dựng cơ bản và Chánh Văn phòng Bộ,
QUYẾT ĐỊNH 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Quản lý các chương trình và dự án trong nước do các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các Cục, Vụ, đơn vị sự nghiệp và các đơn vị khác có liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

	 
	Ngô Thế Dân
(Đã ký)
	 


 

QUY CHẾ 
QUẢN LÝ CÁC CHƯƠNG TRÌNH VÀ DỰ ÁN TRONG NƯỚC DO CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỰC HIỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 72/2000/QĐ-BNN-KHCN ngày 05/7/2000)
Chương 1:
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Mục đích, yêu cầu.
1. Quy chế này ban hành nhằm mục đích:

- Thống nhất quản lý quá trình chuẩn bị và thực hiện các chương trình, dự án trong nước theo đúng các quy định của Nhà nước,

- Khuyến khích các cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện các chương trình, dự án phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình,

- Tăng cường năng lực trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và đào tạo trong nông nghiệp và phát triển nông thôn.

2. Yêu cầu: Sử dụng các nguồn vốn đầu tư trong nước do Nhà nước quản lý đạt hiệu quả cao nhất, chống tham ô, lãng phí.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng.
1. Quy chế này áp dụng cho tất cả các chương trình nghiên cứu, chương trình mục tiêu, các dự án điều tra cơ bản, xây dựng mô hình, sản xuất thử, thử nghiệm, dự án chuyển giao công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật, các hợp đồng với các đối tác trong nước có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn và các dự án khác do đơn vị tự khai thác thông qua hợp đồng (sau đây gọi tắt là dự án).

2. Tất cả các đơn vị hành chính sự nghiệp, sự nghiệp kinh tế: các viện nghiên cứu, viện điều tra quy hoạch, các cơ sở đào tạo, các trung tâm, trạm, trại, các cục, vụ, ban.... (sau đây gọi là đơn vị) thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đều phải thực hiện theo Quy chế này.

3. Đơn vị quản lý dự án là các cơ quan của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục, Vụ, Ban) giúp Bộ trưởng quản lý các dự án thuộc lĩnh vực được phân công quy định tại khoản 2 Điều 6 của Quy chế này. Đơn vị chủ trì dự án là đơn vị chủ đầu tư, trường hợp dự án chỉ do 1 đơn vị thực hiện thì đơn vị chủ trì dự án đồng thời là đơn vị thực hiện dự án; nếu dự án do nhiều đơn vị cùng tham gia thực hiện thì các đơn vị tham gia thực hiện dự án đều là đơn vị thực hiện dự án. Chủ dự án là người được giao trách nhiệm tổ chức thực hiện dự án do Bộ trưởng hoặc Thủ trưởng đơn vị chủ trì dự án quyết định theo sự phân cấp của Nhà nước.

Chương 2:
XÁC ĐỊNH, XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT DỰ ÁN
Điều 3. Xác định và xây dựng dự án.
1. Mục tiêu và nội dung của dự án phải phù hợp với chiến lược, kế hoạch, các chương trình trọng điểm, các hướng ưu tiên của Nhà nước và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng thời phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực chuyên môn của đơn vị thực hiện dự án.

2. Việc xây dựng dự án phải tuân thủ theo các quy định và quy chế hiện hành cho từng loại dự án, có sự tham gia ý kiến của các Cục, Vụ chức năng theo phân công của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được quy định tại khoản 2 Điều 6 của Quy chế này.

3. Các dự án phải xây dựng theo mẫu thống nhất của Nhà nước, bảo đảm sử dụng tối đa các tài liệu liên quan đã có để tránh trùng lặp nội dung.

4. Các dự án do đơn vị tự khai thác thông qua Hợp đồng phải được sự đồng ý của Bộ mới được thực hiện.

Điều 4. Thẩm định và phê duyệt dự án.
1. Tất cả các dự án phải được thẩm định theo đúng quy định của Nhà nước đối với từng loại dự án trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Đối với những dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì đơn vị chủ trì dự án phải nộp đầy đủ hồ sơ dự án theo quy định của từng loại dự án cho các Vụ, Cục chức năng quy định tại khoản 2 Điều 6 của Quy chế này để thẩm định và trình Bộ phê duyệt.

3. Các dự án sử dụng nguồn kinh phí do đơn vị tự khai thác thông qua Hợp đồng kinh tế, việc thẩm định do cơ quan cung cấp kinh phí quy định, nhưng đơn vị chủ trì dự án phải báo cáo nội dung và kết quả phê duyệt dự án về Bộ qua các Vụ, Cục chức năng quy định tại khoản 2 Điều 6 của Quy chế này.

4. Phê duyệt và ký kết dự án phải tuân theo các quy định của Nhà nước về thẩm quyền phê duyệt dự án.

Chương 3:
TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN
Điều 5. Tổ chức thực hiện dự án, Thủ trưởng đơn vị chủ trì dự án tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, nội dung dự án đã được phê duyệt và các quy định hiện hành của Nhà nước. Sau khi dự án được phê duyệt, Thủ trưởng đơn vị chủ trì dự án dự kiến nhân sự, thống nhất với các Vụ, Cục có liên quan trình Bộ thành lập Ban điều hành dự án (hoặc uỷ quyền cho đơn vị quyết định).

Điều 6. Quản lý dự án.
1. Nội dung quản lý dự án ban gồm: hướng dẫn xây dựng dự án, thẩm định nội dung và phê duyệt, kiểm tra thực hiện, đánh giá kết quả, tổ chức nghiệm thu bàn giao, quyết toán dự án và phê duyệt quyết toán.

2. Phân công quản lý dự án:

a) Vụ Khoa học Công nghệ và Chất lượng sản phẩm giúp Bộ trưởng quản lý và tổng hợp các dự án sử dụng kinh phí từ nguồn vốn sự nghiệp khoa học công nghệ và các dự án có nội dung liên quan đến nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, môi trường và tăng cường tiềm lực khoa học công nghệ.

b) Vụ Kế hoạch và Quy hoạch giúp Bộ trưởng quản lý các dự án sử dụng kinh phí từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế và các dự án có nội dung liên quan đến điều tra cơ bản, đầu tư phát triển quy hoạch và chịu trách nhiệm tổng hợp kế hoạch chung cả các dự án để báo cáo Bộ.

c) Vụ đầu tư xây dựng cơ bản giúp Bộ trưởng quản lý và tổng hợp các dự án sử dụng kinh phí từ nguồn vốn đầu tư sử dụng cơ bản.

d) Vụ Tổ chức cán bộ giúp Bộ trưởng quản lý và tổng hợp các dự án sử dụng kinh phí từ nguồn vốn sự nghiệp đào tạo và các dự án có nội dung liên quan đến đào tạo nguồn nhân lực, tổ chức bộ máy, cải cách hành chính.

e) Vụ Tài chính kế toán giúp Bộ trưởng quản lý các vấn đề về Tài chính - kế toán của tất cả các dự án; hướng dẫn các đơn vị thực hiện thu chi theo đúng chế độ hiện hành của Nhà nước, đồng thời đề xuất bổ sung hoặc sửa đổi các quy chế và định mức chi tiêu không còn phù hợp nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị thực hiện dự án được thuận lợi và hiệu quả.

g) Thanh tra Bộ giúp Bộ trưởng về công tác thanh tra, kiểm tra các chương trình, dự án theo đúng chức năng quản lý nhà nước của Bộ và các quy định của pháp luật thanh tra, kiểm tra.

h) Các Cục: Phát triển lâm nghiệp, Khuyến nông khuyến lầm, Định canh định cư và Vùng kinh tế mới, Quản lý nước và Công trình thuỷ lợi, Phòng chống lụt bão và Quản lý đê điều, Bảo vệ thực vật, thú y,... quản lý các dự án thuộc phạm vi của đơn vị theo phân công của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và gửi báo cáo định kỳ cho Vụ Kế hoạch - quy hoạch để tổng hợp.

Điều 7. Quản lý tài chính dự án.
Việc quản lý tài chính dự án phải thực hiện theo đúng các chế độ Nhà nước hiện hành và Quy chế Quản lý tài chính của Bộ về các dự án trong các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 8. Quản lý vật tư và trang thiết bị của dự án.
Vật tư, trang thiết bị mua sắm cho hoạt động của dự án là sở hữu của nhà nước và được quản lý theo các quy định hiện hành. Chủ dự án phải thành lập sổ sách theo dõi và sau khi kết thúc dự án bàn giao cho đơn vị thực hiện dự án.

Điều 9. Kiểm tra thực hiện dự án.
Trong quá trình thực hiện dự án, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tổ chức phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiến hành kiểm tra định kỳ hoặc kiểm tra đột xuất tình hình thực hiện và sử dụng kinh phí của các dự án.

Chủ dự án và Thủ trưởng đơn vị chủ trì dự án có trách nhiệm chuẩn bị và cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến dự án khi đoàn kiểm tra yêu cầu.

Điều 10. Nghiệm thu bàn giao và chế độ báo cáo.
1. Chủ dự án và Thủ trưởng đơn vị chủ trì dự án có trách nhiệm báo cáo Bộ về tiến độ thực hiện dự án 6 tháng một lần vào đầu tháng 7 và tháng 1 hàng năm cho các đơn vị được phân công tại khoản 2 Điều 6 của Quy chế này.

2. Khi dự án kết thúc, Chủ dự án và Thủ trưởng đơn vị chủ trì dự án phải tổ chức nghiệm thu, bàn giao theo đúng quy định cho từng loại dự án và gửi Báo cáo về Bộ qua các Cục, Vụ theo quy định tại khoản 2 Điều 6 của Quy chế này.

3. Các Vụ, Cục chức năng của Bộ phối hợp soạn thảo các mẫu báo cáo thống nhất cho từng loại dự án và hướng dẫn cho các đơn vị thực hiện.

Điều 11. Quản lý văn bản dự án.
Văn bản dự án được quản lý ở các Cục, Vụ chức năng quy định tại khoản 2 Điều 6 của Quy chế này và ở các đơn vị có liên quan theo yêu cầu của Bộ.

Điều 12. Quyền tác giả, đăng ký bản quyền.
Đối với các dự án là đề tài nghiên cứu khoa học, chỉ sau khi kết quả nghiên cứu được Hội đồng khoa học công nghệ đánh giá nghiệm thu và Bộ phê duyệt mới được đăng ký quyền tác giả theo các quy định về bảo hộ quyền tác giả và sở hữu công nghiệp.

Chương 4:
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 13. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Cục, Vụ, các cơ quan quản lý và thực hiện dự án, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

Các quy định trước đây trái với Quy chế này đều bãi bỏ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có điểm nào cần bổ sung, sửa đổi, yêu cầu phản ánh kịp thời về Bộ để xem xét giải quyết.

